
DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
( Kèm theo báo cáo số         /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2025 của UBDN xã Minh Long)

STT Tên đơn vị Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ cơ sở
nhà, đất

Diện tích cơ sở nhà,
đất

Loại nhà,
cấp nhà

Thời
điểm xây
dựng, cải
tạo sửa

chữa lớn
(ngày,
tháng,
năm..)

Mục đích, diện tích nhà sử dụng
Tiêu chuẩn, định mức diện tích
nhà sử dụng theo quy định của

cấp có thẩm quyền

Chênh lệch theo định mức (m2
tăng+/-giảm)

Quy định
tiêu chuẩn,
định mức
diện tích
nhà sử

dụng  của
cấp có thẩm
quyền (Ghi
số văn bản,
ngày, tháng,
năm, trích

yếu nội
dung)

Nhà (m2) Đất (m2)

Diện tích
làm việc
của các

chức
danh
(m2)

Diện tích
sử dụng
chung
(m2)

Diện tích
chuyên
dùng
(m2)

Diện tích
làm việc
của các

chức
danh
(m2)

Diện tích
sử dụng
chung
(m2)

Diện tích
chuyên
dùng
(m2)

Diện tích
làm việc
của các

chức
danh
(m2)

Diện tích
sử dụng
chung
(m2)

Diện tích
chuyên
dùng
(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=9-12 16=10-13 17=11-14 18
I Khối cơ quan hành chính 4.459 14.304 1.207 1.026 3.252 13.278

1
Đảng ủy xã Minh Long Nhà làm việc Huyện ủy

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
426 426 Cấp III 2008

426

2

Đảng ủy xã Minh Long
Nhà làm việc các cơ quan
tham mưu giúp việc HU, thôn
3, xã Minh Long, Quảng Ngãi

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
463 463 Cấp IV 2018

463

3
Đảng ủy xã Minh Long Hội trường 17/8 và nhà công

vụ

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
1.079 1.079 Cấp IV 2015

1.079

4
Đảng ủy xã Minh Long Nhà ăn huyện ủy

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
50 50 Cấp IV 2021

50

5
Xã Minh Long Nhà làm việc UBND Huyện

Minh Long

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
2.262 2.262 Cấp III 2009

2.262

6
Xã Minh Long Xây dựng nhà làm việc

HĐND-UBND huyện

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
592 592 Cấp III 2019

592

7
Xã Minh Long

Nâng cấp, mở rộng trụ sở
UBND huyện; Hạng mục: Hội
trường UBND huyện

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
158 158 Cấp III 2022

158

8
Xã Minh Long

Hội trường tầng 1, nhà công
vụ tầng 2, thôn 3,  xã Minh
Long, Quảng Ngãi

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
768 768 Cấp IV 2007

768

9

Xã Minh Long
Nhà ở tập thể UBND huyện
Minh Long (cũ), thôn 3, xã
Minh Long, Quảng Ngãi

thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
200 200 Cấp IV 2012

200

10
Xã Minh Long Trụ sở Phòng GD&ĐT

thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
106 212 Cấp IV 2011

106
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11
Xã Minh Long

Trụ sở làm việc phòng LĐ-
TB&XH, phòng Nội vụ
(Phòng TCKH cũ)

 thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
67 133 Cấp III 2005

67

12
Xã Minh Long

Trụ sở làm việc phòng Tài
chính - Kế hoạch huyện Minh
Long

 thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
273 273 Cấp IV 2012

273

13

Xã Minh Long
Nhà ở tập thể học viên Trung
tâm Giáo dục nghề nghiệp-
Giáo dục Thường Xuyên (cũ)

 thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
100 100 Cấp IV 1997

100

14

Xã Minh Long

Nhà hiệu bộ và nhà học bộ
môn  Trung tâm Giáo dục
nghề nghiệp- Giáo dục
Thường Xuyên (cũ)

 thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
188,5 377 Cấp IV 2014

377

15

Xã Minh Long

Nhà lớp học 06 phòng - 02
tầng Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục Thường
xuyên (cũ),

 thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
253 253 Cấp IV 2009

253

16

Xã Minh Long
Nhà trụ sở làm việc Phòng tài
nguyên  và Môi trường huyện
( cũ)

 thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
150,20 273,5 Cấp IV 2012

274

17
Xã Minh Long BQLDA đầu tư xây dựng và

Phát triển quỹ đất

 thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
186,50 989,70 Cấp III 2015

18
Xã Minh Long Ủy ban MTTQ Việt Nam

huyện (cũ)

 thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
285 285 Cấp IV 2001

285

19
Xã Minh Long Hội trường khối dân vận

huyện (cũ)

 thôn 3, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
126 126 Cấp IV 2022

126

20
Xã Minh Long Trụ sở làm việc xã Long Môn

(2018) cũ

thôn Làng Trê,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
479 479 Cấp III 2018

479

21
Xã Minh Long Trụ sở làm việc xã Long Môn

(2019) cũ

thôn Làng Trê,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
292 292 Cấp III 2019

292

22

Xã Minh Long

Trụ sở làm việc UBND xã
Long Môn cũ ( nhà làm việc
tại bộ phận 01 cửa sửa chữa
năm 2023)

thôn Làng Trê,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
300 300 Cấp III 2023

300

23
Xã Minh Long Trụ sở làm việc Ban CHQS xã

Long Môn ( cũ)

thôn Làng Trê,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
172 172 Cấp IV 2017

172

24
Xã Minh Long Trụ sở làm việc Công an xã

Long Môn ( cũ)

thôn Làng Trê,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
72 72 Cấp IV 2015

72

25
Xã Minh Long Nhà văn hóa xã Long Môn (

cũ)

thôn Làng Trê,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
444 444 Cấp IV 2019

444
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26

Xã Minh Long

Trụ sở làm việc ủy ban nhân
dân xã Thanh An ( cũ), thôn
Thượng Đố, xã Minh Long,
Quảng Ngãi

thôn Thượng Đố,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
792 2.208

2.208

27

Xã Minh Long Trụ sở khối Đảng ủy xã Thanh
An ( cũ)

thôn Thượng Đố,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
344 344

344

28

Xã Minh Long Xây dựng nhà làm việc xã đội
xã Thanh An ( cũ)

thôn Thượng Đố,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
185 1.981

1.981

29

Xã Minh Long Trụ sở làm việc Công an xã
Thanh An ( cũ)

thôn Thượng Đố,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
56 848

848

30

Xã Minh Long Nhà văn hóa xã Thanh An (
cũ)

thôn Thượng Đố,
xã Minh Long,

Quảng Ngãi
390 1.906 Cấp IV 2015

1.906

31
Xã Minh Long Nhà làm việc Đảng ủy ( xã

Long Hiệp cũ)

thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
300 300 Cấp III 2015

300

32
Xã Minh Long Nhà làm việc UBND ( xã

Long Hiệp cũ)

thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
300 678 Cấp III 2015

678

33
Xã Minh Long Nhà văn hóa xã ( xã Long

Hiệp cũ)

thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
200 570 Cấp IV

570

34
Xã Minh Long Nhà làm việc công an xã ( xã

Long Hiệp cũ)

thôn 2, xã Minh
Long, Quảng

Ngãi
150 312 Cấp IV 2015

312
II Khối đơn vị sự nghiệp

1
Trung tâm cung ứng dịch
vụ công 1.734,8 1.734,8 0,0 8.029,0 1.621,8 709,7 0,0 186 158,1 1.435,8 551,6
Trung tâm phục vụ hành
chính công xã

Trụ sở làm việc 2 (Đài Truyền
thanh cũ) Thôn 3

202 202
Nhà cấp

III 1999 202

Trung tâm cung ứng
dịch vụ công

Trụ sở làm việc 1 (phòng Văn
hóa cũ) Thôn 3

268 268
Nhà cấp

IV 2018 268

Trung tâm cung ứng
dịch vụ công

Trụ sở làm việc Trung tâm
DVNN (Trạm Khuyến nông
cũ) Thôn 3

346,5 346,5
Nhà cấp

IV 2017 346,5

Trung tâm cung ứng
dịch vụ công

Trụ sở làm việc TTDVNN
(Trạm BVTV cũ) Thôn 3

103,28 103,28
Nhà cấp

IV 2009 103,28

Trung tâm cung ứng
dịch vụ công

Trụ sở làm việc 3 (Đội chiếu
bóng cũ) Thôn 3

113 113
Nhà cấp

IV 1999 113

2 Trung tâm chính trị xã

Trung tâm chính trị xã Nhà làm việc, nhà nội trú, nhà
ăn 14 Thôn 3

702 702
Nhà cấp

IV 2014 702 596,7 33 28,05 669 568,65

3 Trường MN Long Môn 0 1.316 271 230,35 -271 1.086

Trường MN Long Môn
Dãy 02 phòng (Phòng học cấp
III) Thôn Làng Trê 174,73 174,73 cấp III 2022 174,73

Trường MN Long Môn
Dãy 06 phòng (NHÀ CẤP IV
NĂM 2017) Thôn Làng Trê 946 946 cấp IV 2017 946
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Trường MN Long Môn
Phòng học điểm Cà Xen (nhà
cấp III) Thôn Cà Xen 84 84 cấp III 2019 84,0

Trường MN Long Môn
Phòng học điểm Làng Ren (nhà
cấp III) Thôn Làng Ren 111,44 111,44 cấp III 2021 111,4

4 Trường MN Ánh Dương 90 1.507 481 408,85 -391 1.098

Trường MN Ánh Dương

Phòng làm việc, thôn 3, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Thôn 3, Xã Minh
Long  (Thôn 3, Xã

Long Hiệp cũ)
90,00 90 cấp IV 2007 90

Trường MN Ánh Dương

Phòng học, thôn 3, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Thôn 3, Xã Minh
Long  (Thôn 3, Xã

Long Hiệp cũ)
268,00 268 cấp III 2011 268

Trường MN Ánh Dương

Phòng học, thôn 3, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Thôn 3, Xã Minh
Long  (Thôn 3, Xã

Long Hiệp cũ)
268,00 268 cấp III 2014 268

Trường MN Ánh Dương

Nhà bếp, thôn 3, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Thôn 3, Xã Minh
Long  (Thôn 3, Xã

Long Hiệp cũ)
40,00 40 cấp IV 2015 40

Trường MN Ánh Dương

Phòng học, thôn 1, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Thôn 1, Xã Minh
Long  (Thôn 1, Xã

Long Hiệp cũ)
216 216 cấp III 2014 244

Trường MN Ánh Dương
Nhà bếp, thôn 1, xã Long Hiệp,
 huyện Minh Long

Thôn 1, Xã Minh
Long  (Thôn 1, Xã

Long Hiệp cũ)
54 54 cấp IV 2016 54

Trường MN Ánh Dương

Phòng học, thôn 1, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Thôn 1, Xã Minh
Long  (Thôn 1, Xã

Long Hiệp cũ)
282 282 cấp IV 2010 282

Trường MN Ánh Dương

Phòng học, thôn 1, xã Long
Hiệp,huyện Minh Long

Thôn 1, Xã Minh
Long  (Thôn 1, Xã

Long Hiệp cũ)
323 323 cấp III 2015 351

5 Trường MN Thanh An 197 1.132 361 306,85 -164 825

Trường MN Thanh An Phòng học 04 phòng 02 tầng Thôn Thượng Đố
392 392 cấp III 2020 392

Trường MN Thanh An Phòng làm việc 05 phòng Thôn Thượng Đố
197 197 cấp III 2020 197

Trường MN Thanh An Bếp, nhà xe, sân trường Thôn Thượng Đố
476,5 477 cấp IV 2015 477

Trường MN Thanh An Phòng học 02 phòng Thôn Thượng Đố
67,5 68 cấp IV 2012 68

Trường MN Thanh An Phòng học 04 phòng 02 tầng Thôn Thượng Đố
195,85 196 cấp IV 2017 196

6 Trường TH Thanh An 173 1.822 366 311,1 -193 1.511

Trường TH Thanh An
Dãy 08 phòng 02 tầng (Phòng
học cấp III)

Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 323 323 cấp III 2018 323

Trường TH Thanh An
Dãy 02 phòng (NHÀ CẤP III
NĂM 2019)

Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 183 183 cấp III 2019 183

Trường TH Thanh An Nhà hiệu bộ Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 173 173 cấp III 2020 173 173

Trường TH Thanh An
Dãy nhà 06 phòng 02 tầng
(Nhà cấp III)

Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 200 200 cấp III 2004 200

Trường TH Thanh An Phòng học sinh 06 phòng Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 399 399 cấp IV 2020 399

Trường TH Thanh An Nhà Bán trú Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 160 160 cấp IV 2014 160

Trường TH Thanh An
Phòng SEWAP Điểm trường
Thanh An

Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 45 45 cấp IV 2016 45

Trường TH Thanh An Phòng đọc thư viện Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 156 156 cấp IV 2021 156
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Trường TH Thanh An Dãy 4 phòng học Thôn Đồng Cần (
Gò Rộc cũ) 183 183 cấp III 2016 183

7 Trường TH Long Hiệp 293 2.301 541 459,85 -248 1.841
Trường TH Long Hiệp Nhà Thôn 1 293 293 Cấp IV 2018 293

Trường TH Long Hiệp Dãy phòng học 6 phòng 2 tầng Thôn 1 1.841 1.841 Cấp IV 2018 1.841
Trường TH Long Hiệp Phòng học cấp III Thôn 1 180 180 Cấp IV 1998 180
Trường TH Long Hiệp Phòng học cấp III Thôn 1 180 180 Cấp IV 2002 180
Trường TH Long Hiệp Phòng Đa năng Thôn 1 100 100 Cấp IV 2013 100

8 Trường THCS Long Hiệp 180 901,14 348 295,8 -168 605,34

Trường THCS Long Hiệp Dãy phòng hiệu bộ Thôn 3 222 222 Cấp 3
22/03/20

18 180 42

Trường THCS Long Hiệp Dãy 08 phòng học Thôn 3 353 353 Cấp 3
22/03/20

18 353

Trường THCS Long Hiệp 01 nhà đa năng Thôn 3 112 112 Cấp 3
05/04/20

19 112

Trường THCS Long Hiệp
Nhà vệ sinh học  và cấp
 nước Thôn 3 29,20 29 Cấp 4

28/11/20
13 29

Trường THCS Long Hiệp
xây mới 4 phòng học thực
 hành Thôn 3 298,70 299 Cấp 3 20/03/2025 299

Trường THCS Long Hiệp
Sửa chữa nhà công vụ
giáo viên Thôn 3 67,24 67 Cấp 4 20/07/2025 67

9 Trường THCS Thanh An 217 1430 301 255,85 -84 1174

Trường THCS Thanh An Phòng học
Thôn Thượng

Đố 635,00 635,00 Cấp 4
2004 635

Trường THCS Thanh An Nhà Hiệu bộ
Thôn Thượng

Đố 217,00 217,00 Cấp 4
2020 217

Trường THCS Thanh An Phòng học bộ môn
Thôn Thượng

Đố 705,00 705,00 Cấp 4
2020 705

Trường THCS Thanh An Nhà chức năng
Thôn Thượng

Đố 90,00 90,00 Cấp 4
2007 90

10
Trường PTDTBT TH&
THCS Long Môn 494,44 1925,38 466 396,1 28,44 1529,28

Bậc tiểu học
Dãy 06 phòng 02 tầng (Tiểu
học) Thôn Làng Trê 279,5 279,5 Cấp III 2004 279,5

Bậc tiểu học
Nhà Công vụ 02 phòng (Tiểu
học) Thôn Làng Trê 68,8 68,8 Cấp IV 2004 68,8

Bậc tiểu học Dãy nhà 2 phòng (Tiểu học) Thôn Làng Trê 107,2 107,2 Cấp IV 2004 107,2

Bậc tiểu học
Dãy nhà 01 phòng cấp 4 (
Tiểu học ) Thôn Làng Trê 59,2 59,2 Cấp IV 2004 59,2

Bậc tiểu học
Nhà vệ sinh học sinh (Tiểu
học) Thôn Làng Trê 57,14 57,14 Cấp IV 2019 57,14

Bậc tiểu học
Dãy nhà 6 phòng làm việc
(Tiểu học) Thôn Làng Trê 224,96 224,96 Cấp IV 2004 224,96

Bậc tiểu học Nhà xe giáo viên (Tiểu học) Thôn Làng Trê 103,2 103,2 Cấp IV 2019 103,2

Bậc tiểu học
Phòng học 01 phòng cấp 4
(Làng Ren) Thôn Làng Ren 60 60 Cấp IV 2022 60

Bậc THCS Dãy 06 phòng 02 tầng THCS Thôn Làng Trê 279,50 279,50 Cấp III 2018 279,50
Bậc THCS Nhà vệ sinh HS Thôn Làng Trê 32,00 32,00 Cấp IV 2018 32,00
Bậc THCS Nhà để xe giáo viên Thôn Làng Trê 48,00 48,00 Cấp IV 2018 48,00
Bậc THCS Nhà ăn bán trú cũ Thôn Làng Trê 117,00 117,00 Cấp IV 2017 117,00
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Bậc THCS Nhà ăn bán trú  mới Thôn Làng Trê 196,00 196,00 Cấp IV 2020 196,00
Bậc THCS Nhà ở của học sinh bán trú Thôn Làng Trê 303,68 303,68 Cấp IV 2018 303,68
Bậc THCS Nhà hiệu bộ Thôn Làng Trê 269,48 269,48 Cấp III 2023 269,48
Bậc THCS Nhà ở bán trú Thôn Làng Trê 214,16 214,16 Cấp III 2023 214,16

11
Trường PTDTNT THCS
Minh Long 206 1.971 356 302,6 -150 1.668

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà học bộ môn
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
305 305

cấp III
2011 305

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà Hiệu bộ
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
206 206

cấp III
2010 206

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Phòng học
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
288 288

cấp III
1995 288

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà ở học sinh
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
206 206

cấp III
2007 206

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà ở nội trú
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
534 534

cấp IV
2023 534

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà ở
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
144 144

cấp III
1995 144

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà ăn học sinh
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
180 180

cấp IV
2008 180

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà đa năng
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
433 433

cấp III
2023 433

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà xe học sinh
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
144 144

cấp IV
2021 144

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà vệ sinh
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
45 45

cấp IV
2021 45

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Dãy phòng học 10 phòng
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
470 470

cấp III
2025 470

Trường PTDTNT THCS
Minh Long

Nhà vệ sinh
Thôn 1, xã Minh
Long, tỉnh Quảng

Ngãi
40 40

cấp III
2025 40

III Khối các tổ chức
IV Khối doanh nghiệp nhà nước
…
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